











CHỨNG THƯ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ
Số: 275/2026/0580/VFI-CT.21.A
Khách hàng yêu cầu: ÔNG KHƯƠNG ANH TUÂN
Tài sản thẩm định: Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 566491.
Thời điểm thẩm định: Tháng 4/2026.
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	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0580/VFI-CT.21.A                                          TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026


CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kính gửi: ÔNG KHƯƠNG ANH TUÂN
	Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số: 275/2026/0580/VFI-HĐTĐ.21.A ký ngày 14 tháng 4 năm 2026 giữa Ông Khương Anh Tuân với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số 275/2026/0580/VFI-BC.21.A ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cung cấp Chứng thư thẩm định giá tài sản với nội dung sau:
1. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	ÔNG KHƯƠNG ANH TUÂN

	CCCD
	:
	010080000050


2. Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá:
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Thông báo
	:
	Số 1294/TB-BTC ngày 25/12/2025 về việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ thẩm định giá.

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân

	Chức vụ
	:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


3. Tài sản thẩm định: Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 566491.
4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 4/2026.
[bookmark: _Toc150933756][bookmark: _Toc150933962][bookmark: _Toc150934860]5. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác vay vốn tại tổ chức tín dụng.
6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo 
7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
8. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
9. Giá trị tài sản thẩm định giá:
Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp, qua điều tra thông tin thực tế trên thị trường với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định được áp dụng trong tính toán, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen thông báo giá trị tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của Quý khách hàng tại thời điểm Tháng 4/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích 
(m²)
	Đơn giá 
(đồng/m²)
	Thành tiền 
(đồng)

	 
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 566491.
	 

	-
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4
	146,1
	70.000.000
	10.227.000.000

	TỔNG CỘNG
	10.227.000.000

	(Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn./.)


10. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá:
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
11. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá:
- Chi tiết như Báo cáo kèm theo.
12. Các tài liệu kèm theo:
- Báo cáo kết quả thẩm định giá.
- Các phụ lục chi tiết kèm theo.
- Chứng thư thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt, cấp cho quý khách hàng 02 (hai) bản, lưu lại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 - Mọi hình thức sao chép báo cáo và chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Nguyễn Thị Thùy Dương
Số thẻ thẩm định viên về giá: XVI25TS.2576
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825




	
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0580/VFI-BC.21.A                                    TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số: 275/2026/0580/VFI-CT.21.A ngày 15 tháng 4 năm 2026)
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP.  Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân

	Chức vụ
	:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	ÔNG KHƯƠNG ANH TUÂN

	CCCD
	:
	010080000050

	Tài sản thẩm định giá
	:
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 566491.

	Mục đích thẩm định giá
	:
	Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.

	Cơ sở giá trị thẩm định giá
	:
	Giá trị thị trường.

	Thời điểm thẩm định giá
	:
	Tháng 4/2026.

	Địa điểm thẩm định giá
	:
	Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội

	Vị trí tài sản thẩm định 
	:
	(21.042337, 105.904310)

	Thời điểm khảo sát
	:
	Tháng 4/2026.


2. Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và xem xét đánh giá các thông tin thu thập
- Tham khảo nguồn thông tin từ các trang giao bán bất động sản qua mạng Internet, gọi điện trực tiếp.
- Tham khảo nguồn thông tin trực tiếp từ những người dân sinh sống xung quanh trên địa bàn.
- Đánh giá nguồn thông tin thu thập: Nguồn thông tin thu thập khách quan và phổ biến trên thị trường.
3. Căn cứ pháp lý
3.1. Văn bản quy phạm pháp luật:
-    Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất.
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá;
- Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá;
- Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập;
- Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp;
- Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình;
- Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3.2. Các văn bản liên quan khác:
a. Hồ sơ pháp lý của tài sản: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492, số vào sổ cấp GCN: CN 02952 do Chi nhánh văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội - Quận Long Biên cấp ngày 24/08/2024 cho Ông Khương Anh Tuân và Bà Nguyễn Thị Hương.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566491, số vào sổ cấp GCN: CN 02952 do Chi nhánh văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội - Quận Long Biên cấp ngày 24/08/2024 cho Ông Vũ Đức Dương và Bà Nguyễn Thị Lan.
b. Hồ sơ khác:
- Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số: 275/2026/0580/VFI-HĐTĐ.21.A ký ngày 14 tháng 4 năm 2026 giữa Ông Khương Anh Tuân với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản thẩm định giá.
III. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
Bức tranh thị trường bất động sản Hà Nội năm 2026: Hạ tầng dẫn dắt, thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
	Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Hà Nội được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng hạ tầng, pháp lý và chính sách ngày càng rõ nét. Thay vì những cơn “sốt nóng”, thị trường vận động theo hướng chọn lọc, phân hóa mạnh, lấy nhu cầu ở thực, chất lượng dự án và năng lực doanh nghiệp làm trụ cột phát triển bền vững.
	Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dần ổn định, khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và đầu tư công tiếp tục giữ vai trò "đầu kéo", bất động sản Thủ đô bước vào một chu kỳ phát triển mới – thận trọng hơn, thực chất hơn và lấy hạ tầng làm động lực trung tâm. Thay vì những cơn "sốt nóng" ngắn hạn, thị trường năm 2026 được kỳ vọng tăng trưởng trên nền tảng bền vững, gắn chặt với quy hoạch đô thị, nhu cầu ở thực và năng lực triển khai của doanh nghiệp.
	Hạ tầng – "xương sống" mở không gian phát triển mới
	Trong nhiều năm qua, hạ tầng giao thông luôn là yếu tố then chốt định hình không gian phát triển đô thị Hà Nội. Đến năm 2026, vai trò này càng trở nên rõ rệt khi hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ, tạo lực đẩy dài hạn cho thị trường bất động sản.
	Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, với quy mô hơn 85.000 tỷ đồng, được coi là "đòn bẩy chiến lược" mở rộng không gian phát triển về các hướng Bắc, Tây và Nam. Khi tuyến đường này từng bước thành hình, các khu vực vốn nằm ngoài trung tâm truyền thống sẽ có điều kiện kết nối thuận lợi hơn, qua đó gia tăng sức hấp dẫn với các dự án đô thị, khu nhà ở và dịch vụ.
	Cùng với đó, hệ thống các tuyến vành đai, trục hướng tâm, các cây cầu vượt sông Hồng và mạng lưới đường sắt đô thị đang dần hoàn thiện, tạo nên cấu trúc giao thông đa lớp cho Thủ đô. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, hạ tầng giao thông không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn mang tính quyết định đối với việc Hà Nội chuyển sang mô hình đô thị đa trung tâm. Khi giao thông đi trước, dòng vốn đầu tư, dân cư và các hoạt động kinh tế sẽ dịch chuyển theo, tạo nền tảng cho tăng trưởng bất động sản dài hạn.
	Thực tế thị trường cho thấy, các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng đều ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về giá trị và thanh khoản. Tây Hà Nội, với trục Đại lộ Thăng Long, các tuyến Vành đai 3, 3,5 và định hướng tuyến metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), đang nổi lên như một cực phát triển mới. Ở phía Đông, hệ thống cầu vượt sông Hồng, cùng quy hoạch chỉnh trang đô thị ven sông, tiếp tục mở ra dư địa cho các dự án nhà ở và đô thị sinh thái.
	Thị trường chuyển từ "tăng nóng" sang tăng trưởng chọn lọc
	Nếu như giai đoạn trước, thị trường bất động sản Hà Nội từng chứng kiến những đợt tăng giá nhanh ở một số phân khúc, thì bước sang năm 2026, xu hướng chủ đạo là tăng trưởng có chọn lọc. Dòng tiền không còn chạy theo "sóng ngắn" mà ưu tiên những khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và nhu cầu ở thực ổn định.
	Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản Hà Nội sẽ không tăng trưởng theo kiểu nóng mà dựa trên nền tảng hạ tầng và nhu cầu thật. Những dự án gắn với các tuyến giao thông lớn, pháp lý minh bạch và được triển khai bài bản sẽ trở thành động lực chính của thị trường trong năm 2026.
	Số liệu từ các đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn gần đây, giá bất động sản tại những khu vực bám trục hạ tầng lớn của Hà Nội vẫn duy trì mức tăng ổn định, trong khi thanh khoản dần cải thiện. Điều này phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền sang các phân khúc an toàn hơn, hạn chế rủi ro và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
	Nguồn cung lớn, thị trường phân hóa rõ nét
	Một đặc điểm nổi bật của thị trường năm 2026 là sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc căn hộ. Dự báo cho thấy, Hà Nội sẽ đón nhận lượng lớn sản phẩm mới từ hàng chục dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tái khởi động. Điều này vừa tạo cơ hội cho người mua, vừa đặt ra thách thức cho doanh nghiệp phát triển dự án.
	Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, thị trường căn hộ đang bước vào giai đoạn bản lề. Phân khúc này tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong giai đoạn 2025–2026, song sự phát triển sẽ không đồng đều. Các dự án có vị trí thuận lợi, kết nối hạ tầng tốt, pháp lý hoàn chỉnh và chủ đầu tư uy tín sẽ duy trì thanh khoản, trong khi những dự án xa trung tâm, thiếu tiện ích hoặc định giá vượt khả năng chi trả của số đông sẽ gặp khó.
	Cùng quan điểm, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, những dòng sản phẩm diện tích vừa và nhỏ, đặc biệt là căn hộ một đến hai phòng ngủ, vẫn có sức hút lớn nhờ phù hợp với nhu cầu ở thực. Trong khi đó, phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ dần cải thiện nguồn cung khi các chính sách mới được triển khai đồng bộ.
	Chính sách và pháp lý – điểm tựa cho chu kỳ mới
	Năm 2026 được xem là thời điểm các chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản phát huy hiệu quả rõ nét hơn. Việc tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án tồn đọng không chỉ giúp giải phóng nguồn lực lớn cho nền kinh tế mà còn bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường.
	Các cơ chế mới liên quan đến định giá đất, thu hồi đất và mở rộng khả năng tiếp cận quỹ đất được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, giảm chi phí và tăng tính minh bạch. Điều này giúp thị trường vận hành lành mạnh hơn, hạn chế tình trạng "treo" dự án kéo dài, đồng thời tạo niềm tin cho nhà đầu tư và người mua nhà.
	Bước vào năm 2026, mặt bằng lãi suất được dự báo duy trì ở mức tương đối ổn định, dù có thể xuất hiện những điều chỉnh kỹ thuật. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, mức lãi suất cho vay phổ biến quanh 6–7%/năm vẫn nằm trong vùng hỗ trợ giao dịch, khác xa giai đoạn "cú sốc kép" năm 2022.
	Ở góc nhìn vĩ mô, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia – nhận định, lãi suất thấp trong giai đoạn tới sẽ không còn kích hoạt đầu cơ mạnh như trước, mà thúc đẩy thị trường phát triển ổn định hơn. Người mua ngày càng thận trọng, ưu tiên pháp lý rõ ràng, chất lượng sản phẩm và uy tín chủ đầu tư – những yếu tố then chốt để hình thành chu kỳ tăng trưởng bền vững.
	Triển vọng 2026: tăng trưởng bền vững trên nền tảng mới
	Với nguồn cung tăng mạnh và người mua ngày càng kỹ tính, năm 2026 được xem là giai đoạn sàng lọc rõ nét đối với các doanh nghiệp bất động sản. Những chủ đầu tư có quỹ đất sạch, năng lực tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp sẽ có cơ hội bứt phá. Ngược lại, các doanh nghiệp yếu về pháp lý, phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính hoặc chạy theo đầu cơ ngắn hạn có thể tiếp tục bị đào thải.
	Cuộc cạnh tranh không chỉ dừng ở giá bán mà còn mở rộng sang tiến độ thi công, chất lượng xây dựng, dịch vụ hậu mãi và cam kết vận hành. Trong bối cảnh đó, niềm tin của người mua trở thành tài sản quan trọng nhất mà doanh nghiệp phải gìn giữ.
	Nhìn tổng thể, bức tranh thị trường bất động sản Hà Nội năm 2026 mang gam màu tích cực nhưng không kém phần thận trọng. Hạ tầng tiếp tục đóng vai trò "dẫn lối", chính sách và pháp lý tạo điểm tựa, trong khi nhu cầu ở thực giữ vai trò chủ đạo. Thị trường không còn chỗ cho những cơn sốt ảo, mà hướng tới tăng trưởng ổn định, gắn với chất lượng đô thị và chất lượng sống.
	Với những nền tảng đó, bất động sản Hà Nội trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới – bền vững hơn, minh bạch hơn và đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế – xã hội của Thủ đô.
(Nguồn tham khảo: https://thanglong.chinhphu.vn/buc-tranh-thi-truong-bat-dong-san-ha-noi-nam-2026-ha-tang-dan-dat-thi-truong-buoc-vao-chu-ky-tang-truong-moi-103260101181315972.htm)
IV. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Tên tài sản
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 566491.

	1.
	Nội dung Thửa đất theo Hồ sơ pháp lý

	-
	Thửa đất số:
	./.
	Tờ bản đồ số:
	./.

	-
	Địa chỉ:
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội)

	-
	Diện tích (m²):
	7.621,0
	Hình thức sử dụng:
	Sử dụng chung

	-
	Mục đích sử dụng:
	Đất ở tại đô thị
	Thời hạn sử dụng:
	Lâu dài

	-
	Nguồn gốc sử dụng đất:
	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

	-
	Ghi chú:
	- Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.
- Giấy chứng nhận này được cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DI 538664 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/4/2023 do nhận chuyển nhượng.

	2.
	Thông tin tài sản

	2.1
	Vị trí

	-
	Đường tiếp giáp chính:
	Đường nội khu
	Vị trí:
	Tài sản là sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Tòa Hope Residences; cách cầu vượt Vĩnh Tuy – QL5 khoảng 300m

	-
	Vị trí trên bản đồ vệ tinh: (21.042337, 105.904310)

	
	

	2.2
	Thông tin sàn thương mại

	-
	Tên công trình:
	Khu thương mại dịch vụ toà Hope Residences

	-
	Hạng mục công trình
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4
	Diện tích sàn (m²):
	146,1

	-
	Hình thức sở hữu:
	Sở hữu chung
	Cấp công trình:
	Cấp I

	-
	Vị trí tầng:
	Tầng 1+2/21 tầng
	Mặt tiền:
	7,55m

	-
	Hình dáng:
	Vuông vức
	Số mặt tiếp giáp:
	01 mặt tiền

	2.3.
	Điều kiện kinh doanh; Hạ tầng nội bộ; Hạ tầng xung quanh

	-
	Hạ tầng nội bộ:
	Cấp điện, cấp nước sạch, mạng internet,…hoàn thiện

	-
	Hạ tầng xung quanh:
	Môi trường trong lành, an ninh đảm bảo, dân trí tốt

	-
	Mật độ dân cư:
	Đông đúc
	Đời sống dân cư:
	Ổn định

	-
	Lợi thế kinh doanh:
	Phù hợp để kinh doanh
	Khả năng chuyển nhượng:
	Tốt 

	3.
	Tài sản gắn liền với đất

	 
	Tại thời điểm khảo sát, sàn thương mại dịch vụ đã được hoàn thiện đầy đủ. Hiện đang cho khách thuê làm salon tóc.



Bảng ghi chú thay đổi giữa khảo sát thực trạng và pháp lý tài sản:
	STT
	Các yếu tố
	Thông tin TSTĐ
	Thông tin khảo sát
	Chênh lệch
	Nguyên nhân

	1
	Địa chỉ trên sổ
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội ✔
	Có
	Thay đổi địa giới hành chính do sáp nhập

	2
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ✔
	Không
	

	3
	Loại đất
	Đất ở tại đô thị
	Đất ở tại đô thị ✔
	Không
	

	4
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài
	Lâu dài ✔
	Không
	

	5
	Diện tích
	146,1
	146,1 ✔
	Không
	

	6
	Mặt tiếp giáp
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền ✔
	Không
	

	7
	Hình dạng thửa đất
	Hình chữ nhật
	Hình chữ nhật ✔
	Không
	

	8
	Hướng
	Đông Nam
	Đông Nam ✔
	Không
	


V. CÁC GIẢ THIẾT VÀ GIẢ THIẾT ĐẶC BIỆT
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Giá trị tài sản thẩm định giá được ước tính dựa trên giả định không có bất kỳ yếu tố nào làm cản trở ảnh hưởng đến việc giao dịch bình thường của tài sản trên thị trường.
VI. CƠ SỞ GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Giá trị thị trường: Kết quả thẩm định giá trị tài sản được xác định dựa trên cơ sở giá trị thị trường tại thời điểm thẩm định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cơ sở giá trị thẩm định giá: “Giá trị thị trường là khoản tiền ước tính để tài sản có thể được giao dịch tại thời điểm thẩm định giá giữa người sẵn sàng mua và người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan, độc lập, sau khi được tiếp thị đầy đủ và các bên tham gia hành động có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc”. 
VII. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định:
- Cách tiếp cận từ thị trường: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh đã có các thông tin về giá trên thị trường.
- Phương pháp so sánh: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở đối chiếu, phân tích và đánh giá các yếu tố so sánh của các tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá từ đó điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh làm cơ sở ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá.
2. Xác định cách tiếp cận và phương pháp đối với tài sản thẩm định giá:
- Căn cứ vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm của tài sản thẩm định giá và cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen lựa chọn phương pháp so sánh (cách tiếp cận từ thị trường) để xác định giá trị tài sản thẩm định giá.
VIII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH
1. Xác định đơn giá quyền sở hữu sàn thương mại:
Qua khảo sát thị trường, Tổ thẩm định thu thập được 03 giao dịch được cho là tương đồng về đặc điểm vị trí, giao thông, kích thước, mặt tiền, điều kiện hạ tầng và điều kiện xã hội,… với tài sản thẩm định giá, cụ thể như sau:
 Thông tin tài sản so sánh:
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Thông tin về tài sản
	 
	 
	 
	 

	1
	Địa chỉ
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội)
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội)
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội)
	Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội)

	2
	Nguồn tham khảo
	 
	Liên hệ trực tiếp
	Liên hệ trực tiếp
	Liên hệ trực tiếp

	-
	Thông tin liên lạc
	 
	SĐT: 0911339191
(Sale Chí Thiện)
	SĐT: 0911339191
(Sale Chí Thiện)
	SĐT: 0906679555
(Sale Đỗ Nghiệp)

	3
	Tình trạng giao dịch
	 
	 Đã giao dịch 
	 Đang giao dịch  
	 Đang giao dịch  

	4
	Thời điểm thu thập thông tin
	 
	 Tháng 4/2026 
	 Tháng 4/2026 
	 Tháng 4/2026 

	5
	Tính chất giao dịch
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 

	6
	Pháp lý
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	7
	Loại hình tài sản
	Sàn thương mại dịch vụ
	Sàn thương mại dịch vụ
	Sàn thương mại dịch vụ
	Sàn thương mại dịch vụ

	8
	Vị trí
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Toà Hope Residences
	Sàn thương mại tại Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences
	Sàn thương mại dịch vụ H1, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences
	Sàn thương mại dịch vụ H1, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences

	9
	Giao thông, cảnh quan
	Đường nội khu bên trong lát gạch. Nhìn ra công viên
	Đường nội khu bên trong lát gạch. Nhìn ra công viên
	Đường nội khu bên trong lát gạch. Nhìn ra công viên
	Đường giao thông bên ngoài nhựa + vỉa hè. Nhìn ra nghĩa trang Mai Phúc

	10
	Diện tích đất (m²)
	146,1
	85
	113,9
	140

	11
	Mặt tiền (m)
	7,55m
	4,0
	6,0
	9,0

	12
	Vị trí tầng:
	Tầng 1+2/21 tầng
	Tầng 1+2
	Tầng 1+2
	Tầng 1+2

	13
	Số lượng mặt tiếp giáp
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền

	14
	Hình dáng thửa đất
	Vuông vức
	Vuông vức
	Vuông vức
	Vuông vức

	15
	Lợi thế kinh doanh
	Phù hợp để kinh doanh
	Phù hợp để kinh doanh
	Phù hợp để kinh doanh
	Phù hợp để kinh doanh

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	17
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	18
	Giá rao (đồng)
	 
	5.800.000.000
	9.112.000.000
	11.000.000.000

	19
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	 
	5.800.000.000
	7.927.440.000
	9.570.000.000

	B
	Chi tiết tính toán
	 
	 
	 
	 

	1
	Giá trị tài sản trên đất (đồng)
	 
	0
	0
	0

	2
	Giá trị đất (đồng)
	 
	5.800.000.000
	7.927.440.000
	9.570.000.000

	3
	Đơn giá QSDĐ (đồng/m²)
	 
	68.235.294
	69.600.000
	68.357.143

	C
	NHẬN XÉT
	 
	 
	 
	 

	1
	Pháp lý
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	2
	Vị trí
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	3
	Giao thông
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Kém lợi thế hơn

	4
	Diện tích đất (m²)
	 
	 Lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn
	Tương đồng

	5
	Mặt tiền (m)
	 
	Kém lợi thế hơn
	Kém lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn

	6
	Số lượng mặt tiếp giáp
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng


Các yếu tố như vị trí, giao thông, diện tích, hình dáng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… làm ảnh hưởng đến giá trị của thửa đất. Mỗi yếu tố đóng góp một tỷ lệ nhất định vào giá trị của thửa đất. Vì vậy, dựa trên ba tài sản so sánh tương đồng với tài sản thẩm định giá, Tổ thẩm định phân tích các yếu tố giống và khác nhau giữa TSTĐ và TSSS, sau đó điều chỉnh giá của các tài sản so sánh theo các yếu tố điều chỉnh trên để đưa ra giá trị của tài sản thẩm định.
Nguyên tắc điều chỉnh: Cố định TSTĐ, lấy TSTĐ làm chuẩn (tương đương với tỷ lệ tuyệt đối là 100%), các TSSS được điều chỉnh xoay quanh TSTĐ; Các điểm ở TSSS vượt trội hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh giảm mức giá tính theo đơn vị chuẩn tài sản so sánh (trừ); Các điểm ở TSSS kém lợi thế hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh tăng mức giá tính theo đơn vị chuẩn của tài sản so sánh (cộng); Những yếu tố ở tài sản so sánh giống (tương tự) với tài sản cần thẩm định giá thì giữ nguyên mức giá của tài sản so sánh (không điều chỉnh).
 Bảng điều chỉnh:
	STT
	Yếu tố so sánh
	Đơn vị tính
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Giá trị QSDĐ thị trường (Ước tính sau thương lượng)
	Đồng
	 
	5.800.000.000
	7.927.440.000
	9.570.000.000

	B
	Đơn giá đất ước tính
	Đồng/m²
	 
	68.235.294
	69.600.000
	68.357.143

	C
	Điều chỉnh các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 
	 

	C1
	Pháp lý
	 
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	68.235.294 
	69.600.000 
	68.357.143 

	C2
	Vị trí
	 
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Toà Hope Residences
	Sàn thương mại tại Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences
	Sàn thương mại dịch vụ H1, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences
	Sàn thương mại dịch vụ H1, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	68.235.294 
	69.600.000 
	68.357.143 

	C3
	Giao thông, cảnh quan
	 
	Đường nội khu bên trong lát gạch. Nhìn ra công viên
	Đường nội khu bên trong lát gạch. Nhìn ra công viên
	Đường nội khu bên trong lát gạch. Nhìn ra công viên
	Đường giao thông bên ngoài nhựa + vỉa hè. Nhìn ra nghĩa trang Mai Phúc

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	10,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	6.835.714 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	68.235.294 
	69.600.000 
	75.192.857 

	C4
	Diện tích đất (m²)
	m2
	146,1
	85
	113,9
	140

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	-10,00%
	-5,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	-6.823.529 
	-3.480.000 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	61.411.765 
	66.120.000 
	75.192.857 

	C5
	Mặt tiền (m)
	m
	7,55m
	4
	6
	9

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	12,00%
	5,00%
	-5,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	8.188.235 
	3.480.000 
	-3.417.857 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	69.600.000 
	69.600.000 
	71.775.000 

	C6
	Số lượng mặt tiếp giáp
	 
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền
	01 mặt tiền

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	69.600.000 
	69.600.000 
	71.775.000 

	D
	Mức giá chỉ dẫn 
	Đồng/m²
	 
	69.600.000 
	69.600.000 
	71.775.000 

	D1
	Giá trị trung bình 
	Đồng/m²
	 
	70.325.000 

	D2
	Mức độ chênh lệch
	%
	 
	-1,03%
	-1,03%
	2,06%

	E
	Tổng hợp các số liệu điều chỉnh tại mục C
	 
	 
	 
	 
	 

	E1
	Tổng giá trị điều chỉnh gộp
	Đồng/m²
	 
	15.011.765 
	6.960.000 
	10.067.143 

	E2
	Tổng số lần điều chỉnh
	Lần
	 
	2
	2
	2

	E3
	Biên độ điều chỉnh
	%
	 
	10% - 12%
	0% - 5%
	5% - 10%

	E4
	Tổng giá trị điều chỉnh thuần 
	Đồng/m²
	 
	1.364.706 
	0 
	3.355.714 


 Về nguyên tắc khống chế: 
Theo số liệu tại mục D2, chênh lệch giữa mức giá trung bình của các mức giá chỉ dẫn nằm trong khoảng từ  -1,03% đến 2,06%, đảm bảo không quá 15% (theo Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính).
Về thống nhất mức giá chỉ dẫn:
Đơn vị tính: Đồng/m²
	TT
	Tài sản
	Mức giá chỉ dẫn của các TSSS
	Trọng số của các TSSS sau điều chỉnh
	Giá trị trung bình của mức giá chỉ dẫn sau điều chỉnh

	1
	Tài sản so sánh 1
	69.600.000
	35,00%
	24.360.000

	2
	Tài sản so sánh 2
	69.600.000
	35,00%
	24.360.000

	3
	Tài sản so sánh 3
	71.775.000
	30,00%
	21.532.500

	Giá trị bình quân theo trọng số:
	70.252.500

	Làm tròn:
	70.000.000


Tổ thẩm định sử dụng mức giá chỉ dẫn là mức giá bình quân có trọng số của 03 tài sản so sánh làm mức giá của tài sản thẩm định, tương ứng là: 70.000.000 đồng/m².
2. Kết quả thẩm định giá:
Dựa trên các lập luận trên, Tổ thẩm định ước tính giá trị tài sản thẩm định giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại thời điểm thẩm định giá Tháng 4/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích 
(m²)
	Đơn giá 
(đồng/m²)
	Thành tiền 
(đồng)

	 
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4, Khu thương mại dịch vụ tòa Hope Residences, Khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Nay là phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DP 566492 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 566491.
	 

	-
	Sàn thương mại dịch vụ số H2-TM4
	146,1
	70.000.000
	10.227.000.000

	TỔNG CỘNG
	10.227.000.000

	(Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn./.)


IX. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
X. TUYÊN BỐ CHUNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen “Lotus VFI” nhấn mạnh rằng Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá “sản phẩm tư vấn” chỉ là sản phẩm tư vấn theo mục đích sử dụng đã được thống nhất trong sản phẩm tư vấn;
- Thẩm định giá không phải là một môn khoa học chính xác và việc tính toán đôi khi phải dựa vào các phán đoán, các giả định, các giả thiết trong một thời điểm cụ thể, cố định vì vậy giá trị thẩm định giá được ước tính có thể phù hợp với mục đích thẩm định giá và không hẳn phù hợp với các mục đích khác, nó là một khoản giá trị được ước tính tại một thời điểm cụ thể nên không nhất thiết phải trùng khớp với bất kỳ kết quả nào của bất kỳ bên nào khác cùng thực hiện tính toán và đưa ra kết quả ước lượng.
- Chứng thư, Báo cáo này được soạn thảo theo Hợp đồng được ký kết và tuân theo các điều khoản được nêu trong Hợp đồng. Chứng thư, báo cáo này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng được nêu trong Báo cáo và không nhằm mục đích sử dụng cho bất kỳ bên nào khác không được đề cập đến trong Hợp đồng (gọi tắt là “các bên liên quan”).
- Các bên liên quan khi đọc và thực hiện sử dụng sản phẩm tư vấn này, tức là đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản sau:
 Sản phẩm tư vấn của Chúng tôi chỉ nhằm mục đích duy nhất đã ghi tại Mục 4 của Chứng thư mà không nhằm bất kỳ mục đích nào khác và mọi hành động khách hàng thực hiện đều thuộc quyết định cuối cùng của Quý Khách hàng và các bên liên quan tham gia giao dịch (nếu có), bao gồm cả việc xem xét các vấn đề nằm ngoài phạm vi công việc của Chúng tôi như Quý Khách hàng đã biết, và không nên sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu Quý Khách hàng thực hiện cung cấp cho các bên liên quan nào khác để nhằm thực hiện bất kỳ mục đích nào thì mọi trách nhiệm có liên quan đều thuộc Quý Khách hàng và các bên liên quan đó tham gia vào các giao dịch có liên quan.
 Lotus VFI, Ban Lãnh đạo, toàn thể nhân viên, Thẩm định viên và đại diện pháp luật của Lotus VFI không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các bên liên quan, cho dù được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn lỗi bất cẩn và vi phạm nghĩa vụ theo luật định) hoặc phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào khác, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trong bất cứ hoàn cảnh nào phát sinh từ bất kỳ mục đích sử dụng Sản phẩm tư vấn của các bên liên quan, hoặc do hậu quả của việc cung cấp Chứng thư, Báo cáo cho các bên liên quan.
 Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác sử dụng báo cáo này và bất kỳ hoạt động nào của bất kỳ bên liên quan nào có tham chiếu tới sản phẩm tư vấn này nếu có bất kỳ thắc mắc nào mà không có yêu cầu giải trình bằng văn bản gửi đến Lotus VFI trước 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày báo cáo được tham chiếu hoặc sử dụng thì đều được coi là đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung sản phẩm tư vấn này và chấp nhận mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị, các giả định, các tính toán, các nội dung miễn trừ trách nhiệm, những điều khoản loại trừ và hạn chế, kết quả thẩm định giá và toàn bộ giá trị đã được trình bày trên báo cáo này và được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của sản phẩm tư vấn đã được trình bày, đồng thời cam kết và đảm bảo không có bất kỳ khiếu lại nào có thể gây tổn hại đến danh dự, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ kinh tế… của các cá nhân và tập thể Lotus VFI.
XI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Chứng thư này chỉ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Chỉ bản chính và bản sao Chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cấp mới có giá trị. Mọi hành vi sử dụng bản sao Chứng thư/Báo cáo kết quả thẩm định giá mà không có xác nhận của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều vi phạm pháp luật và không có giá trị.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận khi khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng cho một “Mục đích thẩm định giá” duy nhất theo yêu cầu của khách hàng đã được ghi tại Chứng thư. Khách hàng không được sử dụng sai mục đích thẩm định giá theo yêu cầu.
- Các phương pháp tính toán trên cơ sở tài liệu được cung cấp bởi khách hàng và dựa trên các tài liệu khác có liên quan do tổ thẩm định thu thập, cũng như các điều kiện và kỳ vọng tại thời điểm thẩm định giá phù hợp với các luật định, chính sách quản lý của Nhà nước hiện hành và các điều kiện, giả định theo quan điểm hợp lý của tổ thẩm định kèm theo báo cáo này. Một số vấn đề, sự kiện tương lai không có khả năng tính toán chính xác, hoặc nằm ngoài phạm vi chuyên môn nên cần vận dụng các giả định cho việc thẩm định giá này, tổ thẩm định không đảm bảo là các giả định làm cơ sở thẩm định giá là chính xác hoàn toàn.
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen không tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý gốc để xác nhận về chủ sử dụng của tài sản định giá và Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng không đảm bảo về việc phát sinh sử dụng khác của tài sản có thể được thể hiện ở những tài liệu pháp lý mà Khách hàng chưa cung cấp. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen giả định rằng tất cả các tài liệu pháp lý được cung cấp từ phía Khách hàng đều trung thực và hợp lý. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng khuyến cáo rằng những đối tượng sử dụng bản báo cáo nên thận trọng trong việc làm rõ các tài liệu pháp lý có liên quan đến vấn đề này trước khi đưa ra các quyết định về tài sản định giá.
- Khách hàng yêu cầu thẩm định giá và người hướng dẫn tổ thẩm định thực hiện thẩm định hiện trạng tài sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin liên quan đến đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, tính năng và tính pháp lý của tài sản thẩm định giá đã cung cấp cho Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen tại thời điểm và địa điểm thẩm định giá.
- Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc thẩm định giá không phải là môn khoa học chính xác, mà là kết luận đưa ra trong nhiều trường hợp sẽ mang tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá cá nhân. Vì thế, chúng tôi đưa ra giá trị tài sản thẩm định là giá trị ước tính. Giá trị ước tính này không nhất thiết phải trùng khớp với giá trị dùng để giao dịch.
- Chúng tôi chỉ hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá mà không có chức năng, nghĩa vụ pháp lý thực hiện đo đạc, xác định mốc giới, quy hoạch. Vì vậy, chủ tài sản, khách hàng và các bên liên quan có trách nhiệm tra lại mốc giới, hiện trạng địa chính, quy hoạch, số ô, số thửa, tờ bản đồ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đã cung cấp cho chúng tôi.
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Tổ thẩm định giá sử dụng Phương pháp so sánh để xác định giá trị tài sản thẩm định giá trong đó  việc thu thập thông tin TSSS đã giao dịch thành công còn gặp nhiều hạn chế, vì vậy, Tổ thẩm định giá sử dụng các TSSS là các tài sản đang được rao bán trên thị trường. Kết quả thẩm định giá có thể thay đổi khi các TSSS được giao dịch thành công. Khách hàng và các bên thứ ba khi sử dụng kết quả thẩm định giá cần lưu ý khi sử dụng Chứng thư thẩm định giá.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận giá trị tài sản có đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, diện tích, hiện trạng được mô tả chi tiết trong chứng thư, báo cáo theo yêu cầu thẩm định giá của khách hàng tại thời điểm, mục đích và địa điểm thẩm định giá.
- [bookmark: _Hlk151374072]Tổ thẩm định đã gửi các bản dự thảo chứng thư cho các đơn vị sử dụng chứng thư đọc, xem xét, cân nhắc và quyết định ra bản chứng thư này, sau ngày phát hành chứng thư chúng tôi hiểu rằng tất cả các bên đã thống nhất với các giả định, giả thiết và hạn chế, kết quả…. và chấp nhận sử dụng tất cả nội dung được trình bày trong chứng thư này.
XII. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 
Phụ lục 1: Hình ảnh hiện trạng của tài sản.
Phụ lục 2: Thông tin thu thập thị trường + Pháp lý + BBKS.


Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 275/2026/0580/VFI-CT.21.A ngày 15 tháng 4 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Nguyễn Thị Thùy Dương
Số thẻ thẩm định viên về giá: XVI25TS.2576
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825



	TRỢ LÝ THẨM ĐỊNH VIÊN
	KIỂM SOÁT VIÊN

	
	

	Trương Thị Diệp

	Nguyễn Thị Thùy





PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN HIỆN TRẠNG VÀ PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0580/VFI-BC.21.A ngày 15 tháng 4 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
	Hướng
	Tổng quan tài sản

	
	

	Đường trước tài sản
	Hiện trạng trước tài sản

	
	

	Hiện trạng tài sản
	Hiện trạng tài sản

	
	





PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN THU THẬP THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0580/VFI-BC.21.A ngày 15 tháng 4 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
	
	Người thu thập thông tin
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< . Lién hé trye tiép - SDT: 0911339191

1 |Nguén tham khio il ey

2 |Gié rao (déng) 9.112.000.000

3 |Gia thwong hrong (déng) 7.927.440.000

4_|Tinh trang giao dich Dang gino dich

5 | Thoi diém thu thap théng tin Thang 4/2026

6| Tinh chét giao dich Giao dich binh thuong trén thi truong

7 |Phaply C6 Gidy chimg nhan Quyén sir dung dat

8 |Muyc dich st dung San thwong mai dich vy

9 |Viti San thwong mai dich vy H1. Khu thuong mai dich vu toa Hope Residences
10_|Giao théng Duong i khu bén trong It gach. Nhin ra cong vién
11 tich dat (m?) 113.9
12 [Mit tién (m)
13 [S6 hwong mit tiép gidp
14_|Hinh dang thira dit Vudng vire
15 |Loi thé kinh doanh Phu hop dé kinh doanh
16 _|Piéu kién co s& ha ting ky thuat He théng cap dién. cap thoat nude day du
17 éu kién méi trrong an ninh Tét

B _|Bing chimg thu thip

18:42

L6 Minh Thién

-
Gan dang béna
06 em i la xem gié chudn céc can
dang bén em bao lai minh a
v
Okanh
[N

@ cin 11ama gia sotm2 chiat Dang
cho thus 15t thang

18:02

L6 Minh Thién

2 cin trén trén thi mat tién duge may

métanh
v o
@ [
M3ttién 6m
Céin 140m gid 113 mt idn 86m
dang cho thué 30 t thing
»





image13.png




image14.png
PHIEU PIEU TRA, KHAO SAT TAI SAN SO SANH-TSSS3

A [Théng tin sin

https://batdongsan.com.va/ban-shophouse-nha-pho-thuong-mai-duong-chu-

huy-man-phuong-phuc-dong-hope-residence/hiem-chan-de-kinh-doanh-dinh-
1 |Ngubn tham khao 140m2-gia-10-3-ty-doi-dien-vinhomes-do-oto-ngay-dem-pr44495383 - SDT:

0965118188
(Sale Hoang Phit)

2 |Gié rao (déng) 11.000.000.000
3 |Gia thuong hrong (déng) 9.570.000.000
4_|Tinh trang giao dich Dang giao dich
5 | Thoi diém thu thap thong tin Théng 42026
6| Tinh chét giao dich Giao dich binh thwong trén thi truomg
7 |Phaply C6 Gidy chimg nhan Quyén st dung dat
8 |Muyc dich str dung San thuong mai dich vy
9 i San thwong mai dich vy H1. Khu thuong mai dich vu toa Hope Residences
10 Dudmg giao thong bén ngodi nhya + via he. Nhin ra nghia trang Mai Phic
11
12 Mt tién (m)
13 [S6 hrong mit tié
14 |Hinh dang thaa dat Vubng vite
15_|Loi thé kinh doanh Phu hop dé kinh doanh
16 |Diéu kién co sé ha tang ky thuat Hé théng cép dién, cap thoat nuée day du
17 _|Piéu kién méi trwdng an ninh Tét
B |Bing chimg thu thip

M Degls M N30 5 s

botdongsancomryanshoshouse-nh phor thion s o sy man oy o hoge-resdence i chn e K oo i 1402 i 10

Yoo Qracbok O Googerios W Moyt © VWO (5 Guna ® T 1S

Hotng ey 70

[Ep—

J

0965118188-Hope
Residences-140m2.m:

o g iy 4 i o e P
Tt gy Ot g s





image15.jpg
X phin cia co quin |

NGi dung thay abi vi ca s8 phip Iy il

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI
Die lip - Ty do - Hynh phic

GIAY:CHUNG NHAN
QUYEN SU DUNG DAT
QUYEN SO HO'UNHA & VA TAI SAN KHAC GAN LIEN VO1 DAT

1. Ngwi sir dung dit, chi s biru nba i va i sin Khic gin lién véi dit
Oug Va Dire Duang

Nim i 1985, CCCD sb 02208006443

Diachi thimg s 4 4, phumg C K, g Loni Bien, tiah ph A N6
Ba Nguydn Thi Lan

Nim s 1989, CCCD 6 030189013891

Dia chithmg 0 4,phumg Cu Kb quin Loa Bién:thdnh ph Hi N

(i s e . trine o Ko ¥ Gng Ko A T, CCCD 58
010030000030 s 0 Ny T Hirams, CCCD 58 0301870080711 Gidy chig
)

o DP 566491





image16.jpg
s X

S0 oo g 3 g
i 08

) Thin it s ol
) Dl i Kb nhd .1 1ol 1 0t ok b
Phoc Ddng. quin Long Bién, Thinh phé Ha No

YDA 21 (Bing 0 By i s e il e )
 Hinh hi s dung: S dung chung
& Mo dich s dung: i 08t
) Thot ham s o L i

1 Ngubn g i dung: Nt giao bt o tha i i dung
2 Nndo:

3. Cing trnh xay dimg Whic:
“Tén cng rinh: Kh thuong mai dich v s Hope Resdences

Diaten [ D v
g s i | Chycag | o
ol |7 o rctng [Tt
| e Rl it s, s Mo
Sim thivmg mai dich 0] Sotm 7 =
[l 161 S Sl
L
4. Rimg sin xuit li riomg tréng:

5. Cay tau s -
& Ghichii:

7 38 6 thim v 8 g didchish ki c b ab s i sy

5 iy ehimg i ndy duoe i a6 s il himg i quyé s g s i s
i i 6 v i ke ginlid 61 dit 30 DI 38661 o 96 1o b
iautng tiah phS HA NG cp ngiy 18412023 do b by .

QO BAT \ N i
e i, nb A 14 i K gin i 61 e
@i Gl sk Khdke gim lidn voi e

ay 1 sau ki img o
Hi Noi ngdy L4 hing 3. 3 25 IV. Nuitmg thay ddi sau khi cip gidy chimg )l(-:c e
CHI NHANI VAN PHONG DANG KY DAT DATHANOI R i coquan
QUAN LONG BIEN sy phiply 6 thim quyén
IAMDOC,/

Neuyén Hiru Todn

6 vaa 36 cp GON: ON.. 92957

B —— T

e

e 4.4 ke b

(NI

-

T —

e

SRS s





image17.jpg
NOi dung thay di vi co

Phiply

i i Ahing Qe i,y o
ong Giy chimgshin 1 by il ok bt
G

Xac nhin cia ¢ quan
b thim quyén

o

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
e 1p - Ty do - Hanh phic

GIAY.CHU'NG NHAN
QUYEN SU DUNG BAT
QUYEN'SO HOUNHA O VA TAI SAN KHAC GAN LIEN VO1 BAT

1 Nt s dymg dit, cbi 6 hiru nh 6 v 6 sin Khic gl ltn 161 it

Ong Khwng Aub Tuin
N sin 1980, CCCD 6 010050000050

i chi husomg r: 164, phutg Our Kb, gude L Bién, thish g FA NGt
Ba Newyén Thi Huwng.

Nim s 1987, COCD 36 030187008079

Dt thaimg 704, phiaimg Cu Kb, i ong Bién thin i 13 Noi.

g s i g i xdydheng K 6 dng Vi Dite Do, CCCD 56
022085006443 v b Nguyén Thi Lan, CCCD 36 030189013591 tal Gidy chiemg nhin
34 DP 366491

DP 566492




image18.jpg
ML Thia de, nha g vi

A i sin K ghn o vé1 ke —‘
) Thira it s6:

) ia eh: Ki

81 ERE
1L, S 85 thin Ak, b 98 4 i Kb ghn W vt it % 3
S it
A NG bt 4 0 i i
e lin, g Lons Bic, T 1 e 7 RS, g L
Dl he g S g 2 i g E
O Mucdich s dung: bl g s
T Lo
b ghe s dung: N e i dlc
e & a0 e th o i g
3. Climg iy dng Ke:
“Tén cong winh: Kh thuong ms e v 15 Hope Kesencs
e | Dt | DR
= el Moo |
sy | e | o) M| does Tl
S |
Sin thuong e 7 =1
Wney ol AR i
5. Cly D nam:

6. Ghi chi
=

56 thira va 50 db 52 duge di

chin ki 6 bin 6 dacinh chish sy
ching nhin ndy duo cip dbi i Gily himg hinquyéa i dung dt, quénss
it i 6 vA i sin K gin it v6i 0 sb DI 538664 do ST nguyén i Mor
truomg thanh phd Ha Noi cip ngiy 18/4/2023 do nhin chuyén niwong.

61 yau Wb chp gy chimg bl 1
Ha N, nghy 14 thing S aim2028 | “’»"""“‘:‘\: o \ g \
I AN VAN PHONG DANG KY DT DAIHANQL | ok dung oy OB o 2
‘QUANLONG BIEN
GIAMDOG/

‘Nguyén Hiru Tokn

Cwannah2





image19.jpg
ONG TY CO PHAN THAM PINH VA PAU TU TAI CHINH HOA SEN
Kién Hung ph6 Ha Nji

\

BT5-23 Khu db thi méi Viin Phi, Phudn

PHIEU KHAO SAT TAI SAN

(Danh cho chung cuw)

W’[&Zﬂm ................................. b L

1. Théng tin chung:
- Tén chit sé hitu/ Ngudi huéng dén khao sét:..[\.
- Dja ChlthTONg tHI: /o v hivbtiniivi bk v i deivsitisss et v o e b s e L G

| homyememth Ml GA LRI SR e I

1 HAC.HOp. R oAb o D P o B g o.M 16

2. Thong tin cin h:
- Dia chi hién tai thira dét:...|.¢d....
S Cabosbiei ST HEqii e 8 8 o
NV
s Dién tich(m2) ... 88 0 08 e /léé;i\’\(l ............................................................................................................
- Huongbanebng.......cide oo el w0 0 o0 0 e o
- Hudng clra: ... e o Mas 8 L 8 0 e e s e i ice L is S R e
~ve Shthng: £ s A L a.r.\j .............. et e e
Rl
. S6 phong ngil + WC +bép:.in bl iiE i bl s el i e L (G T
- V1ew ................
5 ' SimsmsMEGSR R B e e
- Thong tin b sung:.......... Mafﬂm ...... %gg’n? ...............................................................................
Chiing t6i cam két nhitng thong tin trén la diing su that!
Nguoi huéng din  Ngudi thye hién khao ‘
Khao sit o Dai di¢n Ngén hang  Tham djnh vién  Troly
Tham dinh vién
én)

(KY va ghi ré ho tén) (KY va ghi 16 ho tén) (Ky va ghi ré ho tén) (Kyvaghird ho tén)  (Ky va ghi

Doy T Loy Trotdgviviaié





image1.jpg




